Ngày soạn:                                                                                          

Ngày giảng:                            

Tiết 103.
DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU.

A. Mục tiêu:  

1. Kiến thức:

- Mục đích của việc dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

- Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.

2. Kĩ năng: 
* KÜ n¨ng bài dạy:
- Nhận biết các cụm chủ - vị làm thành phần câu.

- Nhận biết các cụm chủ - vị làm thành phần của cụm từ. 
* KÜ n¨ng sèng: - Ra quyÕt ®Þnh: lùa chän c¸ch sö dông c¸c lo¹i c©u, më réng/rót gän/ chuyÓn ®æi c©u theo nh÷ng môc ®Ých giao tiÕp cô thÓ cña b¶n th©n.

- Giao tiÕp: tr×nh bµy suy nghÜ, ý t­ëng, trao ®æi vÒ c¸ch chuyÓn ®æi c©u, më réng c©u/rót gän c©u/dïng c©u ®¹c biÖt.
3. Thái độ:  

- Biết vận dụng vào quá trình giao tiếp và tạo lập vb.

B. Chuẩn bị:

- Gv: G/án, thiết kế bài giảng, tài liệu tham khảo khác.

- Hs: Soạn, chuẩn bị bài theo hướng dẫn.

C. Phương pháp:

- Ph¸t vÊn c©u hái, phiÕu häc tËp, th¶o luËn.

- Ph©n tÝch c¸c t×nh huèng mÉu ®Ó hiÓu c¸ch dïng c©u, chuyÓn ®æi c©u tiÕng ViÖt.

- §éng n·o: suy nghÜ, ph©n tÝch c¸c vÝ dô ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc thiÕt thùc vÒ gi÷ g×n sù trong s¸ng trong sö dông c©u tiÕng ViÖt.

- Thùc hµnh cã h­íng dÉn: chuyÓn ®æi c©u theo t×nh huèng giao tiÕp.

- Häc theo nhãm: trao ®æi, ph©n tÝch vÒ nh÷ng ®Ëc ®iÓm, c¸ch chuyÓn ®æi c©u theo t×nh huèng cô thÓ.
D. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định lớp: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ: (5’)
* Có mấy cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Hãy trình bày.

- Chuyển từ ( hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ ( cụm từ) ấy.

- Chuyển cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ ( cụm từ) chỉ chủ thể của hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.

III. Bài mới: (35’)

Khi nói hoặc viết , nhiều khi người ta cần dùng những kiểu câu mở rộng để đảm bảo đủ thông tin.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	* Hoạt động 1.

H đọc ví dụ và yêu cầu trong Sgk.

Thảo luận, trả lời câu hỏi.

? Hãy tìm cụm danh từ trong ví dụ?

- H. Nhận diện.

? Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ

? Cấu tạo của phụ ngữ sau?

? Vậy ngoài cụm C - V làm nòng cốt câu, ví dụ trên còn 2 cụm C-V đóng vai trò gì?

- H. Phân tích, nhận xét.

? Thế nào là dụng cụm C - V để mở rộng câu?

* Hoạt động 2.

- H. Đọc kĩ ví dụ. Phân tích.

? Tìm các cụm C- V làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ trong câu?

? Cho biết trong mỗi câu, các cụm C- V đó đóng vai trò gì?

GV gợi ý:

? Điều gì khiến tôi rất vui và vững tâm

? Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta thế nào.

? Chúng ta có thể nói gì.

Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thực sự được xác định và đảm bảo từ ngày nào. 

? Qua phân tích em thấy cụm 

C-V có thể được sử dụng để mở rộng câu ntn.

? So với câu đơn câu mở rộng có tác dụng gì.

- Làm rõ hơn ý cần diễn đạt

- Thể hiện rõ tình cảm của người diễn đạt.

- H. Đọc ghi nhớ.

* Hoạt động 3.

 H. Phân tích ví dụ.

? Xđ cụm chủ - vị làm thành phần gì trong câu?

- H. Bổ sung.

- G. Chốt đáp án.

- G. Cho bài tập.

- H. Thực hiện mở rộng câu.

    Câu a: mở rộng CN.

    Câu b:  ~  làm ĐN.


	A. Lí thuyết:

I. Thế nào là dùng cụm C - V để mở rộng câu.

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu:
- Cụm danh từ : Những t/c ta không có.

                          Những t/c ta sẵn có.

- Cấu tạo của cụm danh từ :

phụ trước

trung tâm

phụ sau

những

tình cảm

ta sẵn có

những

tình cảm

ta không có

- Phụ ngữ sau là 1 cụm C - V.

              Ta / không có.

              Ta / sẵn có.

       -> Cụm C - V làm định ngữ.

2. Ghi nhớ: sgk (68).

II. Các trường hợp dùng cụm C- V để mở rộng câu.

1. Khảo sát và phân tích ngữ liệu:
a, Chị Ba/ đến// khiến tôi/rất vui.

         c        v                 c      v

 -> Cụm C - V làm CN, BN.
b, Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta// tinh thần/ rất hăng hái.

     c            v        

-> Cụm C - V làm VN.
 c, Chúng ta/ có thể nói rằng// trời/ sinh lá sen/ để 

                                                                    c

bao bọc cốm, cũng như trời/ sinh cốm/ nằm ủ

       v                                                c          v

 trong lá sen.

  -> Cụm C - V làm phụ ngữ trong cụm động từ
d, Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt// chỉ mới thực sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám/ thành công.

                    c                         v

 ->  Cụm C - V làm phụ ngữ trong cụm danh từ

2. Ghi nhớ: sgk (69)

B. Luyện tập.

Bài 1. Xđ cụm C - V trong thành phần câu.

a. chỉ riêng những người chuyên môn/ mới định được.

     -> C- V làm phụ ngữ trong cụm DT.
b. khuôn mặt/ đầy đặn      

->  cụm C- V làm VN.

c.+ các cô gái làng Vòng/ đỗ gánh. 

     -> C- V làm phụ ngữ trong cụm DT.

   + hiện ra/từng lá cốm sạch sẽ và tinh khiết

     -> C- V (đảo) làm phụ ngữ trong cụm ĐT.
d.+ một bàn tay/ đập vào vai.

     -> cụm C- V làm CN.

    + hắn/ giật mình.      

 -> cụm C - V làm BN.
Bài 2 . Mở rộng thành phần câu bằng cụm chủ - vị.

a, Bài thơ rất hay.

  -> Bài thơ mà anh/ viết// rất hay.

b, Nam đọc quyển sách.

  -> Nam// đọc quyển sách tôi/ cho mượn.      


IV. Củng cố. (3’)

- Câu có cụm chủ vị làm thành phần ít nhất có 2 kết cấu chủ vị.


- Cụm chủ vị làm thành phần không đồng nhất với CN, VN trong câu.

V. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Học ghi nhớ 

- Xác định chức năng ngữ pháp của cụm chủ - vị trong câu văn.

-  Chuẩn bị: Trả bài viết số 5, Tiếng Việt, Văn.

E. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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